
Hướng dẫn tra cứu lương tối thiểu vùng 2018 tại TP Hồ Chí

Minh

STT Địa bàn ở Tp. Hồ Chí Minh Lương tối thiểu thuộc vùng

1 Quận 1 I

2 Quận 2 I

3 Quận 3 I

4 Quận 4 I

5 Quận 5 I

6 Quận 6 I

7 Quận 7 I

8 Quận 8 I

9 Quận 9 I

10 Quận 10 I

11 Quận 11 I

12 Quận 12 I

13 Quận Bình Tân I

14 Quận Bình Thạnh I

15 Quận Gò Vấp I

16 Quận Phú Nhuận I



17 Quận Tân Bình I

18 Quận Tân Phú I

19 Huyện Bình Chánh I

20 Huyện Cần Giờ II

21 Huyện Củ Chi I

22 Huyện Hóc Môn I

23 Huyện Nhà Bè I

Mức lương tối thiểu vùng cụ thể được áp dụng từ ngày 01/01/2018:

Vùng Mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2018

Vùng I 3.980.000 đồng/tháng

Vùng II 3.530.000 đồng/tháng

Vùng III 3.090.000 đồng/tháng

Vùng IV 2.760.000 đồng/tháng

Như vậy, theo Danh mục địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng 2018 được ban hành

theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP, Tp. Hồ Chí Minh chỉ có duy nhất huyện Cần Giờ

thuộc vùng II còn lại tất cả các Quận và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh,

Nhà Bè đều thuộc vùng I.

Nếu các bạn ở các địa phương khác, các bạn có thể tham khảo bài Bảng tra cứu lương

tối thiểu vùng theo từng địa phương năm 2018 để tra cứu cho địa phương nơi mình

làm việc và sinh sống.
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